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BÁO CÁO
Đánh giá tác động Dự thảo Nghị định Bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
(Tài liệu phục vụ Bộ Tư pháp thẩm định)

                                Kính gửi: Chính phủ
[bookmark: _Hlk136507391]Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2021 về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 59/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (Nghị định số 43/2009/NĐ-CP).
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công Thương đánh giá tác động của dự thảo Nghị định, kết quả cụ thể như sau:
1. Tác động tổng thể của dự thảo Nghị định
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ban hành các danh mục hàng hóa, dịch vụ: (1) Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh (Phụ lục I); (2) Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh (Phụ lục II); (3) Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Phụ lục III) và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP bổ sung số thứ tự 19 (Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thành phẩm khác nhập lậu) vào Mục A (Hàng hóa) của Phụ lục I - Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP. Như vậy, 02 Nghị định này chỉ quy định các danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; không quy định các điều kiện về kinh doanh và thành phần hồ sơ. Việc thực hiện các quy định (về điều kiện, thành phần hồ sơ) đối với các danh mục hàng hóa, dịch vụ này đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. 
Nội dung dự thảo Nghị định là bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP, không quy định chính sách mới hay sửa đổi, bổ sung chính sách hiện có trong nghị định, nên không làm phát sinh nguồn nhân lực, tài chính trong triển khai, thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành. Nghị định không liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và không quy định về thủ tục hành chính hoặc làm phát sinh thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính). 
Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá khi dự thảo Nghị định được ban hành sẽ có những tác động về mặt pháp luật, kinh tế và xã hội như sau:
1.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật hiện hành
- Dự thảo Nghị định sẽ đáp ứng yêu cầu tương thích, phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về quản lý các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện: Hiến pháp 2013; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Bộ Luật dân sự năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Khoáng sản năm 2010; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013; Luật Chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Thủy sản; Luật Tần số vô tuyến điện; Luật chứng khoán, Luật Quản lý thuế, Luật hải quan, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Giá, Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật an toàn thực phẩm; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật Điện lực; Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật Quảng cáo và các văn bản dưới Luật.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống pháp luật về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
1.2. Tác động về mặt kinh tế - xã hội 
- Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện sẽ đi vào nề nếp, có sự quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương tới địa phương, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan;  
- Tạo nên sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các thương nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
2. Tác động cụ thể của một số quy định mới trong dự thảo Nghị định 
Nội dung dự thảo Nghị định là bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP nên không có quy định mới (các quy định được bãi bỏ đã được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành). 
3. Kết luận 
Dự thảo Nghị định được ban hành sẽ khắc phục được những hạn chế của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện./. 
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